
1. PGS.TS Phạm Thị Khanh (Chủ biên), Giáo trình cao cấp lý luận chính trị Kinh tế 

phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, NXB Lý luận chính trị  

2. PGS.TS Đinh Phi Hổ (Chủ biên), TS Nguyễn Văn Phương, Kinh tế phát triển căn 

bản và nâng cao, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2015 

3. PGS.TS. Nguyễn Lương Bằng; Logic học; Nxb Nghệ An 2008. 

4. Bùi Thanh Quất, Lôgíc học hình thức, Hà Nội 1995 

5. Vương Tất Đạt, Lôgíc hình thức, ĐHSPHN, 2008 

6. Lưu Đức Hải, Quản lí môi trường cho sự phát triển bền vững, NXB ĐH Quốc gia 

Hà Nội, 2014. 

7. Lê Văn Khoa, Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường, NXB Giáo dục Việt Nam, 

2018. 

8. Trần Thị Tuyến (chủ biên) và nnk, Cơ sở quản lí tài nguyên và môi trường, NXB 

Đại học Vinh, 2020. 

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia 

Sự thật, Hà Nội, 2006. 

10. Bộ Giáo dục và đào tạo, Chương trình Giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân 

(ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT), Hà Nội, 2018. 

11. Phạm Khắc Chương, Nguyễn Thị Yến Phượng, Đạo đức học, Nxb Đại học sư phạm, 

2011. 

12. PGS.TS Phạm Quang Phan, PGS.TS Vũ Anh Tuấn, TS Tô Đức Hạnh (Đồng chủ 

biên) Hướng dẫn học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin, NXB Thống kê, 2005. 

13. PGS.TS An Như Hải (Chủ biên), 110 câu hỏi và bài tập Kinh tế chính trị Mác- 

Lênin, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2014 

14. Lê Văn Hồng, Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, NXB ĐHQG Hà Nội, 

2001. 

15. Nguyễn Quang Uẩn, Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.  

16. Erin H. Fouberg, Alexander B. Murphy, H.J. de Blij. Human geography – people, 

place and culture.  Chapter 9. Political Geography. Ninth Edition, 2015. 

17. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An. Giáo trình quan hệ chính trị quốc tế. NXB Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội, 2008. 

18. Ông Thị Đan Thanh. Địa lý kinh tế - xã hội thế giới. NXB Đại học Sư phạm, năm 

2007. 

19. Klaus Dodds. Địa chính trị. Nguyễn Nguyên Hy dịch. Nhà xuất bản Tri thức, 2019.  

20. Tim Marshall. Những tù nhân của địa lí. Phan Linh Lan dịch. NXB Hội Nhà văn, 

2021. 

21. Ngô Huy Đức. So sánh một số hệ thống chính trị trên thế giới. Đề tài NCKH cấp cơ 

sở. Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Hà Nội, 2008. 

22. Doãn Chính, Lịch sử triết học Ấn Độ cổ đại, NXB Chính trị Quốc gia, 2010 



23. Trần Đình Hượu, Các bài giảng về tư tưởng phương Đông, NXB Đại học Quốc gia, 

Hà Nội, 2007. 

24. N. Konrat, Phương Đông và phương Tây, NXB Giáo Dục, 1997. 

25. Nguyễn Tài Thư (chủ biên), Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con 

người Việt Nam hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997. 

26. Nguyễn Đăng Thục, Lịch sử triết học phương Đông (5 tập), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 

27. Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, Chủ biên: GS.TS. Lê Minh 

Tâm & Ths. Vũ Thị Nga, Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2017.  

28. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, PGS.TS.Vũ Trọng Lâm, Nxb 

Chính trị QGST, Hà Nội, 2020 

29. Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Thế giới, TS. Nguyễn Minh Tuấn, Nxb 

Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2021.  

30. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (2016), 

Hỏi – đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia. 

31. Hoàng Chí Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch, Bùi Ngọc Lan (2021), Hướng 

dẫn ôn thi hiệu quả môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb. Đại học Sư phạm. 

32.  PGS.TS Nguyễn Đăng Dung, Sự hạn chế quyền lực nhà nước, NXB Đại học quốc gia, HN 

- 2014. 

33. Microsoft Vietnam, Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2019. 

34. Microsoft Vietnam, Giáo trình hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2019. 

35. Microsoft, Hệ điều hành Windows 7. 

36. Microsoft, Office 2019. 

37. Colin Latchem, Using ICTs and Blended Learning in Transforming TVET, 

UNESCO and COMMONWEALTH OF LEARNING, 2017 

38. Ciprian Adrian Rusen, Internet and Computing Core Certification Computing 

Fundamentals Study Guide, Sybex, 2015. 

39. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 9 “Ứng dụng ứng dụng công 

nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học 

sinh trung học phổ thông”. 

40. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 

năm 2020 

41. C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 3, 4, 23, 24 NXB CTQG, HN, 2004. 

42. V.I.Lênin: Toàn tập, tập 19, 33, NXB CTQG - ST, HN, 1995. 

43. Học viện Chính trị - Quốc gia HCM, Giáo trình Chính trị học, Nxb Lý luận chính 

trị, HN, 2017; 

 44. GS,TS Nguyễn Văn Huyên (chủ biên) (2007), Hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ, 

Nxb Lý luận chính trị, HN. 

45. Nguyễn Đăng Dung, Bùi Ngọc Sơn (2004), Thể chế chính trị, Nxb Tư pháp, HN. 

46. Viện khoa học pháp lý (2005), Thiết chế chính trị và bộ máy nhà nước một số nước 

trên thế giới, Nxb Tư pháp, HN. 



47. Bộ luật Dân sự 2015 

48. Bộ Luật Hình sự 2015 

49. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

50. Bộ luật lao động 2019 

51. Luật doanh nghiệp 2020 

52. GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Nguyễn Thường Lạng, Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB 

Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. 

53. Võ Đại Lược, Nguyễn Mạnh Hùng, Cục diện kinh tế thế giới hiện nay, NXB Khoa 

học Xã hội, 2020. 

53. Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ, Đại cương Lịch sử Việt 

Nam, Tập 2. NXB Giáo dục 2001. 

54. Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư, Đại cương Lịch sử Việt Nam -Tập 3. 

NXB Giáo dục 2001. 

55. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Một số chuyên đề về lịch sử Đảng Công sản Việt Nam, 

Nxb Chính trị quốc gia, HN 2008. 

56. Bùi Văn Huệ, Nghệ thuật ứng xử sư phạm, NXB Đại học sư phạm, 2004. 

57. Nguyễn Thị Thanh Bình, Vũ Thị Ngọc Tú, Giáo trình Giao tiếp sư phạm, NXB Đại 

học Sư phạm, 2018. 

58. Vương Khả Anh, Bùi Thị Cần (2024), “Xây dựng Kế hoạch tổ chức “Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp” chủ đề ở trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018”, Tạp chí Khoa học, số 85/tháng 6 (2024), Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. 

59. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, Nxb.Chính 

trị quốc gia - Sự thật, 2017. 

60. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, 

Nxb.Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. 

61. Nguyễn Đức Bình (chủ biên), Về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam, Nxb CTQG, H, 2003. 

62. Đảng cộng sản Việt Nam , Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ: VII , VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII 

63. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (khóa XIV), Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật số 

02/2016/QH14, ngày 18/11/2016. 

64. Nguyễn Văn Ngọc, Bài giảng Kinh tế vi mô, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012. 

65. Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, 

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. 

66. Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, 

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021.  



67. Trần Viết Quang (Chủ biên), Lịch sử triết học, NXB Đại học Vinh, 2020. 

68. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình triết học Mác- Lênin, NXB CTQG - ST, HN, 2006. 

69. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

NXB Chính trị quốc gia, tập1, 2, 3. 

70. Trương Minh Dục (2009), Góp phần nghiên cứu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB 

Chính trị quốc gia, H. 

71. Viện Lịch sử Đảng (2005),Góp phần tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

NXB Lý luận Chính trị, H. 

72. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị quốc gia 

Hà Nội,t.1 đến t 50 

73. Trần Viết Quang (Chủ biên), Lịch sử triết học, NXB Đại học Vinh, 2020. 

74.  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình triết học Mác- Lênin, NXB CTQG - ST, HN, 2006. 

75. Hồ Chí Minh, Toàn tập (15 tập) NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà nội - 2011 

(Hồ Chí Minh toàn tập, đĩa CDROM 15 tập, NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2015). 

76. Bùi Thị Cần (chủ biên) (2024), Giáo trình Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, NXB 

Đại học Vinh.   

77. Hồ Chí Minh: Toàn tập (15 tập) NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà nội - 2011 

(Hồ Chí Minh toàn tập, đĩa CDROM 15 tập, NXB CTQG. Hà Nội, 2015. 

78. Phạm Thị Bình, Hoàng Thị Nga, Chương trình và lý luận dạy học Giáo dục công dân trung 

học phổ thông, NXB Đại học Vinh, 2020. 

79. Công văn 5555/Bộ GD&ĐT, Số: 5555/BGDĐT-GDTrH, V/v hướng dẫn sinh hoạt 

chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các 

hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng. 

80. www.hanhtrangso.nxbgd.vn 

81. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu mô đun 1, Chương trình môn Giáo dục công dân 

2018, Hà Nội, 2019. 

82. Nguyễn Đức Chính (Chủ biên), Vũ Lan Hương: Phát triển chương trình giáo dục, 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2015. 

83. PGS.TS. Nguyễn Bá Diến (chủ biên), Giáo trình Công pháp quốc tế, NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2014. 

84. Lê Đình Trung – Phan Thị Thanh Hội, Dạy học theo định hướng hình thành và 

phát triển năng lực người học ở trường phổ thông, NXB ĐHSP, 2016 

85. Bernd Meier – Nguyễn văn Cường, Lí luận dạy học hiện đại. NXB Đại học Sư 

phạm, 2014. 

86. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở, 

tập 1,2, Nxb.Chính trị - Hành chính, 2012. 

http://www.hanhtrangso.nxbgd.vn/


87.  Nguyễn Văn Trung, Tập bài giảng học phần Công tác Đảng, công tác đoàn thể, 

(Lưu hành nội bộ), Vinh, 2016 

88. Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều Lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Nxb. Chính 

trị quốc gia, 2011 

89. Luật Công đoàn,  NXB Lao động, HN 2014. 

90. 167 câu hỏi và trả lời về Đảng, Nhà nước đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra 

của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia, HN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


